
UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HOÀ 

 

 

NHỮNG TẤM GƯƠNG HỌC SINH TIÊU BIỂU 

Năm học 2024 - 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 1A2 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích cấp trường cuộc thi vẽ tranh kỷ 

niệm 50 năm giải phóng miền Nam, 70 năm giải 

phóng Hải Phòng. 

1. HỌC SINH: BÙI BẢO HÂN 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 1A3 

* Thành tích:  

- Hạng 1 môn Tiếng Việt; Hạng 6 môn Toán cuộc thi 

Violympic cấp quận. 

- Giải Khuyến khích cuộc thi Violympic cấp thành 

phố. 

2. HỌC SINH: ĐOÀN NGỌC BẢO MINH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 1A3 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Đấu trường VioEdu cấp thành 

phố. 

3. HỌC SINH: VŨ BẢO NGÂN 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 1A3 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích cấp trường cuộc thi vẽ tranh kỷ 

niệm 50 năm giải phóng miền Nam, 70 năm giải 

phóng Hải Phòng. 

 

4. HỌC SINH: TRƯƠNG NGUYỄN TRÀ MY 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 1A3 

* Thành tích:  

- Giải Nhất toàn quốc cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi 

Cathay: Em vẽ ước mơ em. 

5. HỌC SINH: NGÔ SINH PHÚC 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 1A4 

* Thành tích:  

- Giải Ba cấp trường cuộc thi vẽ tranh kỷ niệm 50 năm 

giải phóng miền Nam, 70 năm giải phóng Hải Phòng. 

 

 

6. HỌC SINH: VŨ LAN KHUÊ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A1 

* Thành tích:  

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

7. HỌC SINH: PHẠM NGỌC KHÁNH AN 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A1 

* Thành tích:  

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

 

8. HỌC SINH: NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A1 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ 

tuổi cấp trường. 

 

9. HỌC SINH: TẠ TRƯỜNG THỊNH 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A1 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

10. HỌC SINH: VŨ GIA HÂN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A1 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

11. HỌC SINH: TRẦN GIA VINH 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A2 

* Thành tích:  

- Giải Nhì Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

 

12. HỌC SINH: VŨ CHÍ KHANG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A2 

* Thành tích:  

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

 

13. HỌC SINH: PHẠM QUANG ANH 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A2 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

14. HỌC SINH: TRẦN MINH ANH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A2 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

15. HỌC SINH: ĐỖ PHƯƠNG TUỆ ANH 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A2 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi 

cấp trường. 

 

16. HỌC SINH: VŨ LÊ ANH TUẤN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A2 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

17. HỌC SINH: VŨ HẢI YẾN 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A2 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

- Giải Nhì cấp trường cuộc thi vẽ tranh kỷ niệm 50 

năm giải phóng miền Nam, 70 năm giải phóng Hải 

Phòng. 

 

18. HỌC SINH: NGUYỄN MINH VÂN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A2 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

19. HỌC SINH: ĐỖ HOÀNG NAM 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A3 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Đấu trường VioEdu cấp thành 

phố. 

- Giải Nhì Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

20. HỌC SINH: PHẠM QUẢNG BÌNH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A3 

* Thành tích:  

- Giải Nhất Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

- Giải Bạc Đấu trường VioEdu cấp thành phố. 

21. HỌC SINH: TRẦN HUY QUÂN 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A3 

* Thành tích:  

- Giải Nhì Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

22. HỌC SINH: VŨ THU TRANG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A3 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi 

cấp trường. 

23. HỌC SINH: VŨ MINH HÀ 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A3 

* Thành tích:  

- Giải Nhì Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

 

24. HỌC SINH: PHẠM WILLIAM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A3 

* Thành tích:  

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

25. HỌC SINH: VŨ HẢI ĐĂNG 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A3 

* Thành tích:  

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

 

26. HỌC SINH: VŨ MINH SƠN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A3 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

27. HỌC SINH: ĐOÀN NGỌC GIA HÂN 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A3 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

28. HỌC SINH: PHẠM BẢO NGÂN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A3 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi 

cấp trường. 

 

29. HỌC SINH: VŨ MINH ĐỨC 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A3 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

30. HỌC SINH: VŨ ĐỨC PHÁT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A4 

* Thành tích:  

- Đạt giải B cuộc thi MC cấp quận. 

31. HỌC SINH: NGUYỄN BẢO NGỌC 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A4 

* Thành tích:  

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

 

32. HỌC SINH: VŨ MINH KHÔI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A4 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

33. HỌC SINH: NGUYỄN NGỌC TẤN TÀI 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A4 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

34. HỌC SINH: PHẠM PHÚ MINH KHÔI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A4 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

35. HỌC SINH: NGUYỄN TRỌNG LÂM 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A4 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Đấu trường VioEdu cấp 

thành phố. 

36. HỌC SINH: LƯU DUY KHÔI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A5 

* Thành tích:  

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

 

37. HỌC SINH: ĐÀO MINH KHÔI 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A5 

* Thành tích:  

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

 

38. HỌC SINH: NGUYỄN VIỆT ANH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A5 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

39. HỌC SINH: ĐÀO ANH THÁI 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A5 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

40. HỌC SINH: NGUYỄN BÍCH NGỌC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A5 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

41. HỌC SINH: PHẠM MINH KIỆT 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A5 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

42. HỌC SINH: BÙI BÌNH MINH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A6 

* Thành tích:  

- Giải Đồng Tiếng Anh Đấu trường VioEdu cấp 

thành phố. 

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

- Giải Đồng các môn Đấu trường VioEdu cấp thành 

phố. 

 

43. HỌC SINH: NGUYỄN BÁ ĐĂNG KHỐI 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A6 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Đấu trường VioEdu cấp thành 

phố. 

- Giải Nhì Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

 

44. HỌC SINH: NGUYỄN XUÂN KIÊN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A6 

* Thành tích:  

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

 

45. HỌC SINH: TRẦN VIỆT QUANG 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A6 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi 

cấp trường. 

 

46. HỌC SINH: BÙI THẢO VY 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A1 

* Thành tích:  

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

47. HỌC SINH: ĐỖ QUỲNH ANH 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A1 

* Thành tích:  

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

48. HỌC SINH: NGUYỄN KIỀU TRANG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A1 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi 

cấp trường. 

49. HỌC SINH: TÔ MỸ DUYÊN 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A1 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi 

cấp trường. 

50. HỌC SINH: LÊ VŨ THANH NGỌC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A1 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi 

cấp trường. 

 

51. HỌC SINH: NGUYỄN SƠN 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A1 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi 

cấp trường. 

52. HỌC SINH: PHẠM DUY KHÔI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A1 

* Thành tích:  

- Giải Nhất cấp trường cuộc thi vẽ tranh kỉ niệm 

50 năm giải phóng miền Nam, 70 năm giải 

phóng Hải Phòng. 

53. HỌC SINH: VŨ THUỲ DUNG 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A2 

* Thành tích:  

- Giải A cuộc thi MC cấp quận. 

- Giải Nhì cuộc thi MC cấp thành phố. 

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

54. HỌC SINH: NGUYỄN THU HÀ PHƯƠNG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A2 

* Thành tích:  

- Giải Đồng Đấu trường VioEdu cấp thành phố. 

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

55. HỌC SINH: LÊ HUY THÀNH 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A2 

* Thành tích:  

- Giải Nhất cấp trường cuộc thi trực tuyến An 

toàn giao thông. 

56. HỌC SINH: VŨ HOÀNG LONG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A2 

* Thành tích:  

- Giải Nhất Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

 

57. HỌC SINH: LÊ THUỲ DƯƠNG 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A2 

* Thành tích:  

- Giải Nhì Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

- Giải Ba cấp trường cuộc thi vẽ tranh kỉ niệm 

50 năm giải phóng miền Nam, 70 năm giải 

phóng Hải Phòng. 

- Giải Ba cấp quận cuộc thi vẽ ATGT là hạnh 

phúc của mọi nhà. 

- Giải Khuyến khích cuộc thi vẽ năm 2025 

cấp thành phố. 

58. HỌC SINH: ĐOÀN CẨM ANH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A2 

* Thành tích:  

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

59. HỌC SINH: PHẠM TIẾN DƯƠNG 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A2 

* Thành tích:  

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

 

60. HỌC SINH: TRẦN NHẬT MINH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A2 

* Thành tích:  

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

61. HỌC SINH: HOÀNG GIA PHONG 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A2 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi 

cấp trường. 

62. HỌC SINH: VŨ THANH TRÚC  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A2 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

63. HỌC SINH: NGUYỄN BÍCH NGỌC 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A2 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

64. HỌC SINH: ĐỖ MINH CHÂU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A2 

* Thành tích:  

- Giải Đồng Đấu trường VioEdu cấp thành phố. 

65. HỌC SINH: NGUYỄN VŨ NAM 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A2 

* Thành tích:  

- Giải Nhì cuộc thi Tiếng Anh qua mạng (IOE) cấp 

trường. 

66. HỌC SINH: LÊ VŨ AN NHIÊN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A3 

* Thành tích:  

- Giải Nhì cấp quận Múa nghệ thuật. 

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

- Hạng 1 cuộc thi Violympic cấp quận. 

67. HỌC SINH: ĐỖ MINH TRÚC 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A3 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích cấp trường cuộc thi vẽ tranh kỉ 

niệm 50 năm giải phóng miền Nam, 70 năm giải 

phóng Hải Phòng. 

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

68. HỌC SINH: NGUYỄN HÀ MY 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A3 

* Thành tích:  

- Giải Ba toàn quốc Vẽ tranh thiếu nhi Cathay: 

Em vẽ ước mơ em. 

69. HỌC SINH: HOÀNG TIẾN ĐẠT 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A3 

* Thành tích:  

- Giải Ba cấp trường cuộc thi trực tuyến An toàn 

giao thông. 

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

70. HỌC SINH: NGUYỄN MINH ĐỨC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A3 

* Thành tích:  

- Giải Nhì Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

- Giải Khuyến khích Đấu trường VioEdu cấp 

thành phố. 

 

71. HỌC SINH: NGUYỄN QUANG NHẤT SƠN 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A3 

* Thành tích:  

- Giải Nhì Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

 

72. HỌC SINH: BÙI BÍCH PHƯƠNG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A3 

* Thành tích:  

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

 

73. HỌC SINH: VŨ GIA KHÁNH 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A3 

* Thành tích:  

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

 

74. HỌC SINH: LÊ BẢO YẾN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A3 

* Thành tích:  

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

75. HỌC SINH: TRẦN KHÁNH HUYỀN 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A3 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

76. HỌC SINH: NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A3 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi 

cấp trường. 

77. HỌC SINH: PHẠM MỘC TRÀ 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A3 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

78. HỌC SINH: LƯƠNG NGỌC ĐỨC ANH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A3 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi 

cấp trường. 

79. HỌC SINH: NGUYỄN ĐÀI TRANG 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A4 

* Thành tích:  

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

- Giải Ba cuộc thi Tiếng Anh qua mạng (IOE) cấp 

trường. 

 

80. HỌC SINH: VŨ HOÀNG BÁCH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A4 

* Thành tích:  

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

 

81. HỌC SINH: NGUYỄN THUỲ CHI 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A4 

* Thành tích:  

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

 

82. HỌC SINH: MAI THÀNH ĐẠT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A4 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi 

cấp trường. 

 

83. HỌC SINH: VŨ NGUYÊN PHÚC 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A4 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

84. HỌC SINH: ĐINH HẢI NAM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A5 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Đấu trường VioEdu cấp 

thành phố. 

- Giải Nhất khối 3; Giải Ba toàn TP cuộc thi 

Tiếng Anh qua mạng (IOE) kì thi cấp trường. 

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

- Hạng 2 Tiếng Việt cuộc thi Violympic cấp 

quận. 

85. HỌC SINH: ĐOÀN NGỌC THUỲ CHI 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A5 

* Thành tích:  

- Giải Nhì cấp trường cuộc thi trực tuyến An 

toàn giao thông. 

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi 

cấp trường. 

86. HỌC SINH: LÊ MINH HIẾU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A5 

* Thành tích:  

- Giải Ba cấp trường cuộc thi trực tuyến An 

toàn giao thông. 

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi 

cấp trường. 

 

87. HỌC SINH: PHẠM MAI THUỲ DƯƠNG 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A5 

* Thành tích:  

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

 

88. HỌC SINH: PHẠM LÂM ANH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A5 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi 

cấp trường. 

 

89. HỌC SINH: VŨ ĐỨC DŨNG 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 3A5 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

90. HỌC SINH: LÊ KHÁNH NGỌC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A1 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi 

cấp trường. 

 

91. HỌC SINH: HOÀNG MINH THƯ 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A1 

* Thành tích:  

- Giải Nhì cuộc thi Tiếng Anh qua mạng (IOE) cấp 

trường. 

- Giải Khuyến khích Đấu trường VioEdu cấp thành 

phố. 

92. HỌC SINH: NGUYỄN NHẬT LINH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A2 

* Thành tích:  

- Giải B cuộc thi MC cấp quận. 

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi 

cấp trường. 

 

93. HỌC SINH: PHẠM THỊ AN BÌNH 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A2 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích cuộc thi Robot cấp quốc gia. 

- Giải Ba cuộc thi Tiếng Anh qua mạng (IOE) cấp 

trường. 

- Giải Khuyến khích toàn thành phố cuộc thi Tiếng 

Anh qua mạng (IOE) cấp quận. 

- Hạng 1 cuộc thi Violympic cấp quận. 

94. HỌC SINH: NGUYỄN MINH HIẾU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A2 

* Thành tích:  

- Giải Nhất cấp trường cuộc thi trực tuyến An 

toàn giao thông. 

95. HỌC SINH: LÊ QUỐC HUY 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A2 

* Thành tích:  

- Giải Nhì Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

96. HỌC SINH: VŨ THÀNH ĐẠT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A2 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

97. HỌC SINH: LÊ MINH NGHĨA 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A2 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

98. HỌC SINH: HỒ TUỆ NHI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A3 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích cuộc thi Robot cấp quốc 

gia. 

99. HỌC SINH: NGUYỄN LÊ THÀNH TÂM 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A3 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Đấu trường VioEdu cấp 

thành phố. 

100. HỌC SINH: BÙI THU AN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A3 

* Thành tích:  

- Giải Nhì cấp quận bình chọn trực tuyến cuộc 

thi vẽ tranh An toàn giao thông. 

101. HỌC SINH: VŨ NGỌC MAI 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A3 

* Thành tích:  

- Giải Ba cấp quận bình chọn trực tuyến cuộc thi vẽ 

tranh An toàn giao thông. 

 

102. HỌC SINH: NGUYỄN HỒNG PHONG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A3 

* Thành tích:  

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

 

103. HỌC SINH: ĐỖ DUY NGHĨA 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A3 

* Thành tích:  

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

 

104. HỌC SINH: HOÀNG ĐỨC BẢO NGUYÊN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A4 

* Thành tích:  

- Giải Ba cấp trường cuộc thi trực tuyến 

An toàn giao thông. 

105. HỌC SINH: ĐỖ GIA HUY 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A4 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

106. HỌC SINH: PHẠM VÂN PHƯƠNG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A5 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi 

cấp trường. 

 

107. HỌC SINH: LÊ KHÁNH NHI 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A5 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Đấu trường VioEdu cấp 

thành phố. 

108. HỌC SINH: VŨ PHƯƠNG ANH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A6 

* Thành tích:  

- Giải Nhất Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

- Giải Đồng các môn Đấu trường VioEdu cấp thành 

phố. 

- Giải Đồng Tiếng Anh Đấu trường VioEdu cấp 

thành phố. 

109. HỌC SINH: NGUYỄN THẾ NAM 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A6 

* Thành tích:  

- Giải Nhì Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

- Giải Ba cuộc thi Robot cấp quốc gia. 

110. HỌC SINH: BÙI TUẤN MINH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A6 

* Thành tích:  

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

 

111. HỌC SINH: BÙI MINH ÁNH 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A6 

* Thành tích:  

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

 

112. HỌC SINH: NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A6 

* Thành tích:  

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

- Hạng 2 cuộc thi Violympic cấp quận. 

- Giải Khuyến khích Tiếng Anh Đấu trường 

VioEdu cấp thành phố. 

- Giải Khuyến khích các môn Đấu trường VioEdu 

cấp thành phố. 

- Giải Nhất cuộc thi Tiếng Anh qua mạng (IOE) 

cấp trường. 

- Giải Khuyến khích cấp trường cuộc thi vẽ tranh 

kỉ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, 70 năm giải 

phóng Hải Phòng. 

113. HỌC SINH: NGÔ BẢO SƠN 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A6 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

114. HỌC SINH: NGÔ TRẦN THUỲ AN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A6 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

115. HỌC SINH: BÙI ĐỨC BÁCH 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A6 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

116. HỌC SINH: NGUYỄN MINH KHANG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A6 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

117. HỌC SINH: HÀ ANH THƯ 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A6 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

- Hạng 2 cuộc thi Violympic cấp quận. 

118. HỌC SINH: NGÔ MINH ĐỨC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A6 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi 

cấp trường. 

 

119. HỌC SINH: NGUYỄN BẢO ANH 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A6 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

 

120. HỌC SINH: NGUYỄN TRẦN MINH GIANG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A6 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

  

121. HỌC SINH: VŨ QUANG MINH 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A6 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

122. HỌC SINH: KHÚC BẢO KHANG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A6 

* Thành tích:  

- Hạng 4 cuộc thi Violympic cấp quận. 

123. HỌC SINH: NGUYỄN QUỐC THỊNH 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A6 

* Thành tích:  

- Giải B cuộc thi MC cấp quận. 

124. HỌC SINH: LÊ MINH TÙNG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A6 

* Thành tích:  

- Giải Ba cuộc thi Robot cấp quốc gia. 

125. HỌC SINH: NGUYỄN TUẤN MINH 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 5A1 

* Thành tích:  

- Giải Nhì Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

 

126. HỌC SINH: ĐỒNG ĐỨC LONG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 5A1 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

127. HỌC SINH: PHẠM BÌNH MINH 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 5A1 

* Thành tích:  

- Giải Nhất cấp trường cuộc thi vẽ tranh kỉ niệm 50 

năm giải phóng miền Nam, 70 năm giải phóng Hải 

Phòng. 

- Giải Khuyến khích cuộc thi vẽ năm 2025 cấp thành 

phố. 

128. HỌC SINH: NGUYỄN HOÀNG BẢO HÂN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 5A1 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích cấp trường cuộc thi vẽ 

tranh kỉ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, 70 

năm giải phóng Hải Phòng. 

129. HỌC SINH: PHẠM HOÀNG THẢO VY 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 5A2 

* Thành tích:  

- Giải Nhì Sơn ca cấp quận. 

130. HỌC SINH: ĐỖ TRUNG HẢI ĐĂNG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 5A2 

* Thành tích:  

- Giải Nhì cuộc thi Tiếng Anh qua mạng (IOE) cấp 

trường. 

- Giải Ba cấp trường cuộc thi trực tuyến An toàn 

giao thông. 

131. HỌC SINH: LÊ THIÊN PHÚC 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 5A2 

* Thành tích:  

- Giải Nhì cấp trường cuộc thi trực tuyến An toàn giao 

thông. 

 

132. HỌC SINH: ĐỖ GIA BẢO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 5A2 

* Thành tích:  

- Giải Ba cấp trường cuộc thi trực tuyến An toàn 

giao thông. 

 

133. HỌC SINH: NGUYỄN QUANG MINH 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 5A2 

* Thành tích:  

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

 

134. HỌC SINH: NGUYỄN HỮU QUÂN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 5A2 

* Thành tích:  

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

135. HỌC SINH: NGUYỄN HUY HOÀNG 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 5A2 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

136. HỌC SINH: ĐỖ DIỆU LINH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 5A3 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích cuộc thi vẽ năm 2025 cấp thành 

phố. 

- Giải Ba cấp trường cuộc thi vẽ tranh kỉ niệm 50 

năm giải phóng miền Nam, 70 năm giải phóng Hải 

Phòng. 

137. HỌC SINH: PHẠM HÀ KIM 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 5A3 

* Thành tích:  

- Giải Nhì Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

138. HỌC SINH: PHẠM THỊ BẢO HÂN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 5A3 

* Thành tích:  

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

139. HỌC SINH: VŨ BẢO TRÂM 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 5A3 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi 

cấp trường. 

- Hạng 1 cuộc thi Violympic cấp quận. 

140. HỌC SINH: NGUYỄN HUY HOÀNG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 5A3 

* Thành tích:  

- Giải Nhì cấp trường cuộc thi vẽ tranh kỉ niệm 50 

năm giải phóng miền Nam, 70 năm giải phóng Hải 

Phòng. 

141. HỌC SINH: TRẦN BẢO NGỌC 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 5A3 

* Thành tích:  

- Giải Nhì cuộc thi vẽ năm 2025 cấp thành 

phố. 

142. HỌC SINH: NGUYỄN THU HÀ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 5A4 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi 

cấp trường. 

143. HỌC SINH: NGUYỄN MINH QUÂN 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 5A5 

* Thành tích:  

- Giải Nhất cấp trường cuộc thi trực tuyến An toàn 

giao thông. 

- Giải Ba cấp trường cuộc thi vẽ tranh kỉ niệm 50 năm 

giải phóng miền Nam, 70 năm giải phóng Hải Phòng. 

- Giải Nhất và giải Ba cấp quận cuộc thi vẽ ATGT là 

hạnh phúc của mọi nhà. 

144. HỌC SINH: PHẠM PHƯƠNG THẢO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 5A6 

* Thành tích:  

- Giải A cuộc thi MC cấp quận. 

- Giải Nhất cuộc thi MC cấp thành phố. 

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

- Giải Khuyến khích cấp trường cuộc thi vẽ tranh kỉ 

niệm 50 năm giải phóng miền Nam, 70 năm giải 

phóng Hải Phòng. 

145. HỌC SINH: KHỔNG NGỌC LINH 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 5A6  

* Thành tích:  

- Giải B cuộc thi MC cấp quận. 

 

146. HỌC SINH: HÀ PHƯƠNG ANH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 5A6 

* Thành tích:  

- 2 Giải A cuộc thi MC cấp quận. 

- 2 Giải Nhất cuộc thi MC cấp thành phố. 

- Giải Nhất cuộc thi Thiếu nhi kể chuyện sách báo 

năm 2024 cấp thành phố. 

- Giải Nhất khối 5; Giải Ba toàn TP cuộc thi Tiếng 

Anh qua mạng (IOE) kì thi cấp trường. 

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp trường. 

147. HỌC SINH: VŨ BẢO AN 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 5A6 

* Thành tích:  

- Giải Ba cuộc thi Tiếng Anh qua mạng 

(IOE) cấp trường. 

148. HỌC SINH: VŨ KHẮC GIA MINH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 5A6 

* Thành tích:  

- Giải Nhất Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

149. HỌC SINH: NGUYỄN CHẤN HƯNG 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 5A6 

* Thành tích:  

- Giải Ba Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

150. HỌC SINH: VŨ HƯƠNG THẢO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH TÍCH ĐẶC BIỆT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 5A6 

* Thành tích:  

- Giải Khuyến khích Trạng nguyên nhỏ tuổi cấp 

trường. 

 

151. HỌC SINH: ĐOÀN VŨ DIỆU AN 

NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 2A1 

* Thành tích đặc biệt: 

- Giải Ba cuộc thi quốc tế Vẽ tranh Ninh Ba. 

(tác phẩm: Chuồn chuồn cứu hộ đuối nước) 

 

152. HỌC SINH: VŨ MINH TÂM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NHÀ GIÁO 

………………………….. 

* Lớp: 4A2 

* Thành tích đặc biệt: 

- Giải Ba cuộc thi quốc tế Vẽ tranh Ninh Ba. 

(tác phẩm: Thành phố trên không) 

153. HỌC SINH: ĐÀO HOÀNG SANG 


